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Thôi 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 21 22 23 26

Khối sự nghiệp

Tổng cộng

1 Trần Văn Dương 02/9/1987 Trung Y sĩ, BVĐK 2.26 7/2017 6% 01/2014 1.74 8/2015 1/7/2020 x

cấp Nông Cống 0 8/2015 0 3/2017

2 Nguyễn Văn Chí 29/01/1962 Trung Nhân viên, 4.06 12/2006 16% 6/2019 01/7/2020 x

cấp  BVĐK 15% 12/2018

Cẩm Thủy

3 Cao Văn Lực 2/9/1965 Trung Nhân viên, 4.06 12/2012 10% 6/2020 01/10/2020 x

cấp  BVĐK 9% 12/2018

4 Trương Đức Trung 16/9/1964 Trung Y sĩ TYT 4.06 01/2018 01/8/2020 x

cấp Hoằng Lưu,

TTYT Hoằng Hóa

5 Phạm Thị Hồng 20/10/1967 Trung Điều dưỡng, 4.06 12/2012 10% 6/2020 01/7/2020 x

cấp BVĐK 9% 12/2018

Thạch Thành

6 Lục Thị Biền 06/10/1967 Trung ĐD trưởng 4.06 12/2013 0.3 01/2007 9% 12/2018 01/7/2020 x

cấp BVĐK 8% 12/2017

Quan Sơn

7 Đàm Thị Hoa 01/6/1969 Trung Hộ sinh,  BVĐK 4.06 12/2010 12% 6/2020 01/7/2020 x

cấp Khu vực 11% 12/2018

trung Tĩnh Gia

8 Trần Thị Xuyến 19/9/1968 Trung Kế toán, 4.06 12/2010 12% 6/2020 01/10/2020 x

cấp TTYT 11% 12/2018

Quảng Xương

Danh sách này có 08 người

Hệ số chênh 

lệch bảo lưu 

(nếu có)

UBND TỈNH THANH HÓA

SỞ Y TẾ

 DANH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ THUỘC SỞ Y TẾ ĐỢT II NĂM 2020

(Kèm theo Công văn số              /SYT-TCCB ngày         tháng 7 năm 2020 của Sở Y tế)

TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Trình 

độ đào 

tạo

Chức danh CM 

đang đảm nhiệm

A

VC có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế có 01 

năm được phân loại mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn 

thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp

VC có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế có 01 

năm được phân loại mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn 

thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp

VC không hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liền kề tại thời điểm xét 

tinh giản biên chế. Cá nhân có đơn tự nguyện xin tinh giản biên chế và 

được Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý

Thời điểm 

tinh giản 

biên chế

Được hưởng chính sách

Tiền lương theo 

ngạch bậc, chức 

vụ hiện hưởng

Phụ cấp chức 

vụ (nếu có)

Phụ cấp thâm 

niên nghề  

(nếu có)

Phụ cấp thâm 

niên vượt 

khung (nếu có)

VC có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế có 01 

năm được phân loại mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn 

thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp

VC có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế có 01 

năm được phân loại mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn 

thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp

VC có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế có 01 

năm được phân loại mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn 

thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp

VC có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế có 01 

năm được phân loại mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn 

thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp

VC có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế có 01 

năm được phân loại mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn 

thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp

Lý do tinh giản 
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